
Tháng 1 năm2023

TRỊ GIÁ XUẤT, NHẬP KHẨU
CHIA THEO TỈNH/THÀNH PHỐ

Đơn vị tính: USD

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN Cục CNTT & Thống kê Hải quan

Sơ bộ

Biểu số 4/TCHQ

TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 11

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

1 1 thángTháng

An Giang  57.172.236  57.172.236  45.728.801  45.728.801

Bà Rịa - Vũng Tàu  357.900.685  357.900.685  443.996.976  443.996.976

Bắc Cạn  1.783.384  1.783.384  32.771  32.771

Bắc Giang  1.652.733.066  1.652.733.066  1.500.196.430  1.500.196.430

Bạc Liêu  21.308.634  21.308.634  6.753.498  6.753.498

Bắc Ninh  3.361.262.453  3.361.262.453  2.528.238.719  2.528.238.719

Bến Tre  83.363.256  83.363.256  30.759.576  30.759.576

Bình Định  103.493.231  103.493.231  33.644.562  33.644.562

Bình Dương  1.868.907.223  1.868.907.223  1.572.542.348  1.572.542.348

Bình Phước  260.543.547  260.543.547  171.207.159  171.207.159

Bình Thuận  41.719.784  41.719.784  82.898.107  82.898.107

Cà Mau  55.338.783  55.338.783  4.223.483  4.223.483

Cần Thơ  80.811.490  80.811.490  36.156.427  36.156.427

Cao Bằng  3.988.464  3.988.464  2.832.844  2.832.844

Đà Nẵng  126.112.397  126.112.397  71.527.345  71.527.345

Đắc Nông  7.541.996  7.541.996  720.813  720.813

Đăk Lăk  97.641.589  97.641.589  21.973.709  21.973.709

Điện Biên  1.337.003  1.337.003  318.934  318.934

Đồng Nai  1.384.148.384  1.384.148.384  990.268.890  990.268.890

Đồng Tháp  100.389.688  100.389.688  83.117.386  83.117.386

Gia Lai  63.667.622  63.667.622  8.096.827  8.096.827

Hà Giang  3.099.429  3.099.429  1.381.813  1.381.813

Hà Nam  375.190.297  375.190.297  415.747.191  415.747.191

Hà Nội  1.054.288.063  1.054.288.063  2.653.686.547  2.653.686.547

Hà Tĩnh  203.166.076  203.166.076  238.656.717  238.656.717

Hải Dương  589.411.109  589.411.109  470.424.518  470.424.518

Hải Phòng  1.683.415.875  1.683.415.875  1.512.172.147  1.512.172.147

Hậu Giang  31.268.477  31.268.477  39.237.287  39.237.287

Hòa Bình  50.700.110  50.700.110  36.612.177  36.612.177

Hưng Yên  312.517.784  312.517.784  307.715.511  307.715.511

Khánh Hòa  144.122.326  144.122.326  75.946.949  75.946.949

Kiên Giang  35.291.488  35.291.488  9.966.994  9.966.994
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TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 11

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

1 1 thángTháng

Kon Tum  48.955.517  48.955.517  4.121.306  4.121.306

Lai Châu  3.556.283  3.556.283  618.430  618.430

Lâm Đồng  31.114.066  31.114.066  13.734.867  13.734.867

Lạng Sơn  69.547.406  69.547.406  37.158.080  37.158.080

Lào Cai  66.270.155  66.270.155  30.538.197  30.538.197

Long An  421.364.151  421.364.151  286.273.732  286.273.732

Nam Định  157.925.392  157.925.392  98.278.769  98.278.769

Nghệ An  108.551.776  108.551.776  62.738.251  62.738.251

Ninh Bình  173.209.077  173.209.077  218.981.951  218.981.951

Ninh Thuận  2.004.382  2.004.382  1.981.561  1.981.561

Phú Thọ  537.854.933  537.854.933  494.736.909  494.736.909

Phú Yên  13.651.534  13.651.534  6.366.783  6.366.783

Quảng Bình  12.908.542  12.908.542  10.296.469  10.296.469

Quảng Nam  126.128.234  126.128.234  145.100.059  145.100.059

Quảng Ngãi  117.415.639  117.415.639  297.990.226  297.990.226

Quảng Ninh  239.043.567  239.043.567  164.152.731  164.152.731

Quảng Trị  20.425.236  20.425.236  21.228.323  21.228.323

Sóc Trăng  62.435.561  62.435.561  13.348.258  13.348.258

Sơn La  1.069.503  1.069.503  677.519  677.519

Tây Ninh  426.470.112  426.470.112  397.707.559  397.707.559

Thái Bình  157.875.370  157.875.370  128.348.546  128.348.546

Thái Nguyên  2.552.375.191  2.552.375.191  1.474.620.212  1.474.620.212

Thanh Hóa  321.408.018  321.408.018  646.014.515  646.014.515

Thừa Thiên - Huế  85.344.045  85.344.045  39.733.706  39.733.706

Tiền Giang  289.199.019  289.199.019  171.743.840  171.743.840

TP Hồ Chí Minh  2.666.120.528  2.666.120.528  3.809.543.443  3.809.543.443

Trà Vinh  15.842.743  15.842.743  11.664.939  11.664.939

Tuyên Quang  6.354.127  6.354.127  2.939.946  2.939.946

Vĩnh Long  53.048.918  53.048.918  42.973.050  42.973.050

Vĩnh Phúc  587.513.624  587.513.624  910.706.038  910.706.038

Yên Bái  22.370.908  22.370.908  13.791.863  13.791.863
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